
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP ƯU TIÊN THEO QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
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HỌ HÀNG
BÊN BỐ

HỌ HÀNG
BÊN MẸ

Ưu tiên 2 Đã thu
Ông nội liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Bà nội liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Ông ngoại liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Bà ngoại liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Anh/Chị/Em ruột
của bố đẻ LS

Họ tên:

CCCD:

Vợ khác của bố
(không cùng huyết thống –

KHÔNG RÀ SOÁT)

Họ tên:

Ưu tiên 1 Đã thu
Bố đẻ liệt sĩ

Họ tên:

Năm sinh:

Ưu tiên 1 Đã thu
Mẹ đẻ liệt sĩ

Họ tên:

Năm sinh:

Chồng khác của mẹ
(không cùng huyết thống –

KHÔNG RÀ SOÁT)

Họ tên:

Ưu tiên 2 Đã thu
Anh/Chị/Em ruột
của mẹ đẻ LS

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 3 Đã thu
Con đẻ của Anh/chị/em
ruột của bố đẻ LS

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Anh/chị/em cùng bố
khác mẹ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 1 Đã thu
Anh/chị/em cùng bố
cùng mẹ với liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

★  LIỆT SĨ

Họ tên:

Sinh: Hy sinh:

Số bằng TQGC:

Ưu tiên 2 Đã thu
Anh/chị/em cùng mẹ
khác bố

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 3 Đã thu
Con đẻ của Anh/chị/em
ruột của mẹ đẻ LS

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 3 Đã thu
Con đẻ của anh/chị/em
cùng bố khác mẹ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Con của anh/chị/em
cùng bố cùng mẹ với liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 1 Đã thu
Con đẻ của liệt sĩ
(con trai, con gái ruột)

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 3 Đã thu
Con đẻ của anh/chị/em
cùng mẹ khác bố

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 2 Đã thu
Con của con đẻ liệt sĩ
(cháu nội, cháu ngoại liệt sĩ)

Họ tên:

CCCD:

Ưu tiên 3 Đã thu
Con của cháu nội,
cháu ngoại liệt sĩ

Họ tên:

CCCD:

GHI CHÚ – CÁC NHÓM ƯU TIÊN THEO QUAN HỆ HUYẾT THỐNG

Nhóm ưu tiên 1 – Bố đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ
– Con đẻ của liệt sĩ (con trai/con gái ruột)
– Anh/chị/em cùng bố cùng mẹ với liệt sĩ

Nhóm ưu tiên 2 – Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của liệt sĩ
– Con của con đẻ liệt sĩ (cháu nội, cháu ngoại)
– Con của anh/chị/em cùng bố cùng mẹ với liệt sĩ
– Anh/chị/em cùng mẹ khác bố hoặc cùng bố khác mẹ với liệt sĩ
– Anh/chị/em ruột của mẹ đẻ hoặc bố đẻ liệt sĩ (cô/dì/chú/bác của liệt sĩ)

Nhóm ưu tiên 3 – Con của cháu nội, cháu ngoại liệt sĩ (chắt của liệt sĩ)
– Con của anh/chị/em cùng mẹ khác bố hoặc cùng bố khác mẹ với liệt sĩ
– Con của anh/chị/em ruột của mẹ đẻ hoặc bố đẻ liệt sĩ (con của

cô/dì/chú/bác của liệt sĩ)


